
IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. DAVID ROOM: 

DAY: MON - FRI

CLASS: ITP (IELTS Test Preparation)  DATE: 9.01.2017

TEXTBOOK:

SUPPLEMENTAL:

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN A.P

2 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY

3 1659012 LÊ NGUYỄN HÂN HOAN

4 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG A.P

5 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG

6 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT A.P

7 1559035 PHAN QUANG THỊNH A.P

8 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG A.P

9 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN A.P

10 1459039 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG

11 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC A.P

12 1259009 TRẦN TRỌNG HIẾU A.P

13 1359009 NGUYỄN VŨ HÒA A.P

14 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG A.P

15 1359008 TRẦN QUANG KHẢI A.P

16 1259018 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT A.P

17 1359023 MAI THANH NGHỊ A.P

18 1358013 TRẦN KIM ĐĂNG A.P

19 1358008 BÙI NGỌC GIA BẢO

1358019 LÊ HỮU HÀ

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name


